
STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

1 Công ty TNHH Hà Thành

Số 03 Cao Xuân Huy, 

P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00005862

1. Hạng 2: Thi công xây dựng công trình thủy lợi

2. Hạng 3: Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ

2
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng Xuân Phú Thịnh

Tổ dân phố 7, TT.Ea 

Đrăng, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk

DAL-00005116

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường 

bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

3
Công ty CP Thương mại dịch vụ 

xây dựng ĐMT Nhân Thùy

Số 339A Quốc lộ 14, thôn 

6, xã Hòa Thuận, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00008039

Hạng 3: Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ 

thuật

4 Công ty Cổ phần DNS

Số 364 đường Y Jút, 

Phường Thành Công, 

 TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00033186

Hạng 3: Giám sát xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp; Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ 

thuật, điện

5
Công ty TNHH Xây dựng Hải Tây 

Nguyên

Số 54/2 đường Đặng Văn 

Ngữ, phường Ea Tam, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00032410
Hạng 3: Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ

6
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 

Trường Phong

Thôn 15, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00010767

1. Hạng 2: Lập thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Hạng 3: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông

PHỤ LỤC

Danh sách tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày       /01/2025 của Sở Xây dựng)



STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

7
Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn 

xây dựng Minh Tâm

Số 46B Đặng Văn Ngữ, 

phường Ea Tam, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00001712

1. Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế, xây dựng công trình 

giao thông cầu; Giám sát thi công xây dựng công trình giao 

thông cầu, thủy lợi;

2. Hạng 2: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

dân dụng 

8
Công ty Cổ phần địa chất Đông 

Dương

Số 113 Lê Quý Đôn, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00002713 Hạng 3: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

9
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

C.D.C

Số 186B Chu Văn An, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00005013

1. Hạng 3: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công 

nghiệp; Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp;

2. Hạng 2: Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 

10
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng P-

T

Số 45 Lê Anh Xuân, 

P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00005014 Hạng 3: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

11 Công ty TNHH Việt Long

Số 37 Nam Quốc Cang, 

phường Thành Nhất, 

Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00006119

Hạng 3: Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ; Giám sát thi công xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

12
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Việt Bắc

Số 70/16 Nguyễn Trác, 

Phường Tân Lợi, TP.Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

DAL-00006191

Hạng 3: Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ; Giám sát thi công xây 

dựng công trình thủy lợi

13
Công ty TNHH Xây dựng và 

thương mại Sài Gòn

Số 100 Nguyễn Chí 

Thanh, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00005240 Hạng 3: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật



STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

14
Công ty TNHH Xây dựng và Phát 

triển An Dũng

 Số nhà 52 đường A10, 

thôn 01, xã Cư Êbur, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00008023 Hạng 3: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

15
Công ty TNHH Trắc địa và xây 

dựng Duy Nam

Số 124 Giải Phóng, P.Tân 

Thành, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00008714

1. Hạng 2: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

dân dụng

2. Hạng 3: Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông 

cầu; Giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT; 

Khảo sát địa chất công trình xây dựng; Thiết kế quy hoạch 

xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp, NN & PTNT, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước); Quản lý dự án ĐTXD công trình NN & 

PTNT; Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình dân dụng; Thi công xây dựng công trình NN & 

PTNT, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)

16 Công ty TNHH Phát triển Vu Gia

Thôn 1, xã Ea Trul, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk

DAL-00008725
Hạng 3: Thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, điện

17
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Sông Hoàng

A22 Thăng Long, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00008726

1. Hạng 2: Khảo sát địa chất công trình; Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp 

2. Hạng 3: Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu 

đường, cấp thoát nước



STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

18
Công ty TNHH Xây dựng Tiến 

Quang

Số 43 Trần Phú, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
DAL-00009579 Hạng 3: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

19 Công ty TNHH Xây dựng Sao Mai

Số 43 Đinh Tiên Hoàng, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00010409
Hạng 3: Thi công xây dựng công trình giao thông cầu, 

thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện

20

Chi nhánh 3 - Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế kiến trúc xây dựng 

C.D.A.C

Số 327/78/118 Y Moal 

Ênuôl, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00010751

1. Hạng 2: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

dân dụng

2. Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông 

cầu, đường bộ; Giám sát thi công xây dựng công trình công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi; Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, giao thông cầu, đường 

bộ; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng

21
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Kiến Quốc

Số 65/5A Mai Xuân 

Thưởng, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00010759

Hạng 3: Khảo sát địa chất công trình; Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp

22
Công ty TNHH Thành Nhân Ban 

Mê

Số 383/61 Nguyễn Văn 

Cừ, TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

DAL-00011447

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công 

trình công nghiệp; Thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát xây 

dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

23 Công ty TNHH Phúc Thuận Phát

Số 84 đường Nguyễn 

Kinh Chi, Phường Tân 

An, TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

DAL-00013266

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp; Giám sát xây dựng công 

trình công nghiệp



STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

24
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây 

dựng Thiên Phong

Số 77A Hùng Vương, 

Phường Tự An, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00013903

Hạng 3: Khảo sát địa hình công trình xây dựng; Thiết kế, 

thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ

25
Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ 

Gia Hưng Thịnh

Lô F2-2 đường Trương 

Quang Giao, phường Tân 

An TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

DAL-00015967

Hạng 3: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công 

nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ

26
Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng 

Sơn Hùng Anh

Số 86 Võ Thị Sáu, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00015970

Hạng 3: Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ; Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế, QLDA, giám sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật, thủy lợi; Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân 

dụng - công nghiệp; Giám sát xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ

27
Công ty TNHH Thiết kế và xây 

dựng Trần Gia Phát

Số 37A tỉnh lộ 8, xã Cư 

Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00018226

Hạng 3: Quản lý dự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình công nghiệp; Thiết kế, giám sát xây dựng công 

trình giao thông cầu; Thiết kế, giám sát, thi công xây dựng 

công trình thủy lợi; Thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

28
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 

Đại Nguyên

Số 59A Phạm Ngũ Lão, 

Phường Thành Công, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00018707

Hạng 3: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ; Thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi



STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

29
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

xây dựng 349

Tổ dân phố 2, P.Đạt Hiếu, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk

DAL-00024824

Hạng 3: Khảo sát địa hình công trình xây dựng; Thiết kế, 

thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu) xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp; Thiết kế, thẩm tra thiết kế, 

giám sát, thi công xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường, hạ tầng kỹ thuật; Thi công xây dựng công trình NN 

& PTNT (thủy lợi, đê điều)

30 Công ty TNHH XD Hồng Mã

Số 120/50 đường Trần 

Quý Cáp, phường Ea 

Tam, thành phố Buôn Ma 

Thuột tỉnh Đắk Lắk

DAL-00027967 Hạng 3: Thi công xây dựng công trình điện

31
Công ty TNHH Một thành viên Xây 

dựng - Thương mại Việt Phát

Thôn 2, xã Bình Hòa, 

huyện Krông Ana, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00031517
Hạng 3: Thi công xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

32
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Khánh Hưng

Số 295/92/18 Hà Huy 

Tập, phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DAL-00033192

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu, hạ tầng kỹ thuật; Quản lý dự án công trình 

giao thông cầu, đường bộ



STT Tên tổ chức Địa chỉ Mã số CCNL
Lĩnh vực bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng
Ghi chú

33 Công ty TNHH XD Quang Huy
Thôn 4, xã Cư Ni, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
DAL-00037288

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát xây dựng 

công trình giao thông cầu; Quản lý dự án, Giám sát thi 

công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp; Thiết 

kế, thẩm tra thiết kế kết cấu, cấp thoát nước công trình dân 

dụng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); Giám sát thi công xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình dân dụng - công nghiệp; Quản lý dự án, 

thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát xây dựng công trình 

thủy lợi

34 Công ty TNHH CTD Thái Dương

Số 173 đường Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn M'Đrắk, 

huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk 

Lắk.

DAL-00022005

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây 

dựng công trình thủy lợi; Quản lý dự án xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp

35 Công ty TNHH Phong Vân

Thôn 15, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00010412

1. Hạng 2: Thi công xây dựng công trình thủy lợi;

2. Hạng 3: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, 

điện

36 Trung tâm kiểm định xây dựng

Số 05 Đồng Khởi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

DAL-00007101

Hạng 3: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu; Giám sát thi công xây dựng công trình giao 

thông cầu; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công 

trình

37
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Kỳ Nguyên

Số 07 Tô Hiệu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

DAL-00027027
Hạng 3: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng
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